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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    n  T   D  u T  n.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông   n  Hữu Tấn. 

 Bà L  T   T an  Vân. 

- Thư ký phiên t  : Ôn  Trần N ọc Ký - T ư ký Tòa án n ân dân t  n  p ố 

Long Xuyên, tỉn  An G an . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gi ng 

tham gia phiên tòa: Ông N uyễn C í  ức - K ểm sát v  n. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t  n  p ố Lon  Xuy n, 

tỉn  An G an  xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số 72/2020/HS-ST ngày 

22 tháng 7 năm 2020 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 80/2020/Q XXST-HS 

ngày 03 tháng 8 năm 2020 đố  vớ  b  cáo:  

N uyễn Tườn  D (D M), sinh năm 1993 tạ   uy n C âu Thành, tỉn  An G an . 

Nơ  cư trú: ấp  ôn  Bìn  N ất, xã V,  uy n T, tỉn  An G an ; N  ề n    p: Không; 

Quốc t c : V  t Nam; Dân t c: K n ; Tôn   áo:  ạo P ật; Trìn  đ   ọc vấn: 8/12; 

Con ông N uyễn P   L, s n  năm 1962 và bà N uyễn T   L (L  p), s n  năm 1966. 

N  y 10/9/2019, b  Tòa án n ân dân t  n  p ố Lon  Xuy n ra Quyết đ n  áp 

dụn  b  n p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  n    n bắt bu c, t ờ   ạn 14 

tháng. 

- T ền án, t ền sự: Không. 

- B  tạm   am n  y 12/5/2020 c o đến nay. 

- B  cáo có m t tạ  p   n tòa.  

- Bị hại: ông N uyễn Văn M, s n  năm 1994. (Có m t). 

Nơ  cư trú: số 26/21, k óm  , p ườn  M, t  n  p ố X, tỉn  An G an . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Vũ Văn T, s n  năm 1974. 

(Vắn  m t). 

Nơ  cư trú: số 585/47, k óm B, p ườn   , t  n  p ố X, tỉn  An G an . 

- Người làm chứng: 
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1. Ông N uyễn Trun  T, s n  năm 1992. (Vắn  m t). 

Nơ  cư trú: số 1243/63, khóm B, p ườn   , t  n  p ố X, tỉn  An G an . 

2. Ông   n  Ho n  N, s n  năm 1980. (Có m t). 

Nơ  cư trú: khóm  , p ườn  M, t  n  p ố X, tỉn  An G an . 

NỘI  UNG V   N  

Theo các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p   n tòa, n   dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  13   ờ n  y 14 t án  07 năm 2019, sau k   uốn  rượu N uyễn Văn M 

đ ều k  ển xe mô tô b ển số 68HB-2155 t eo  ướn  từ n ọn Ba Dầu, p ườn   , 

t  n  p ố X ra Quốc l  91. K   đến đoạn trước cổn  Trạm Y tế p ườn  K tạ  tổ 51, 

k óm Bìn   ức 2, p ườn  Bìn   ức t ì M b  n ã xe. Lúc này, N uyễn Tườn  D 

đan  c ơ   ame  ần đó ra xem v  lấy xe mô tô 68HB-2155 đ ều k  ển c ở M đến 

Trạm Y tế p ườn  K. Sau đó, D lấy xe mô tô 68HB- 2155 của an  M đ ều k  ển đến 

t  m cầm đồ T an  T ảo ở k óm Bìn   ức 3, p ườn  Bìn   ức cầm c o an  Vũ 

Văn T  m   ấy c ứn  n ận đăn  ký xe mô tô b ển số 68HB-2155 v    ấy c ứn  

m n  n ân dân của D vớ  số t ền 300.000 đồn .  ến n  y 15 t án  07 năm 2019, D 

đem xe mô tô b ển số 68HB-2155 cầm c o an  T vớ  số t ền 2.200.000 đồn . D khai 

sử dụn  t ền cầm xe để c ơ   ame v  t  u x  . 

 ến k oản  18   ờ n  y 14 t án  07 năm 2019, an  M p át    n xe mô tô b  

mất v  được an  N uyễn Trun  T c o b ết D đan  sử dụn  xe của M nên M đến côn  

an p ườn  Bìn   ức trìn  báo. 

Kết luận về v  c đ n    á t   sản số 353/KL.HD n  y 18 t án  07 năm 2019 

của H   đồn  đ n    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố Lon  Xuy n, xác đ n : 

01 xe mô tô n ãn    u Wave Trun  Quốc, số máy P1P39FMB005794, số k un  

WCB013DP005794, b ển số 68HB-2155, tr    á 4.876.500 đồn . 

Tạ  bản cáo trạn  số 72/CT.VKS ngày 21 tháng 7 năm 2020, V  n k ểm sát 

nhân dân t  n  p ố Lon  Xuy n đã truy tố b  cáo N uyễn Tườn  D về t   “Trộm cắp 

tài sản” t eo quy đ n  tạ  k oản 1   ều 173 B  luật Hìn  sự năm 2015 đã được sửa 

đổ , bổ sun  năm 2017. 

Tạ  p   n tòa, K ểm sát v  n trìn  b y n   dun  luận t  : G ữ n uy n n   dun  

truy tố đố  vớ  b  cáo N uyễn Tườn  D.  ề n    H   đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 

  ều 173;   ều 38; đ ểm i, s k oản 1   ều 51 B  luật  ìn  sự năm 2015 đã được sửa 

đổ , bổ sun  năm 2017, xử p ạt b  cáo N uyễn Tườn  D từ 09 tháng đến 01 năm t . 

 Về trác  n   m dân sự: đố  vớ  y u cầu của ôn  Vũ Văn T, tạ  p   n tòa b  cáo 

cũn  đồn  ý bồ  t ườn  số t ền 2.500.000 đồn  c o ôn  T. Do đó, đề n    H   đồn  

xét xử áp dụn    ều 48 B  luật  ìn  sự năm 2015 đã được sửa đổ , bổ sun  năm 

2017,   ều 584,   ều 589 B  luật dân sự năm 2015 bu c b  cáo bồ  t ườn  c o ông 

Vũ Văn T số t ền 2.500.000 đồn . 

 Về xử lý vật c ứn : đề n    áp dụn    ều 47 B  luật  ìn  sự năm 2015 sửa 

đổ , bổ sun  năm 2017;   ều 106 B  luật tố tụn   ìn  sự   ao trả c o b  cáo 01 c ứn  

minh nhân dân mang tên N uyễn Tườn  D. 
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 B  cáo k a  n ận đã t ực    n   n  v  p ạm t   n ư n   dun  Cáo trạn  truy tố, 

k ôn  tran  luận vớ  n   dun  luận t   của đạ  d  n V  n k ểm sát v  x n H   đồn  

xét xử   ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

B   ạ  trìn  b y: T   sản b  mất tr m l  xe mô tô b ển số 68HB- 2155 n ư n   

dun  vụ án đã n u. B   ạ  đã n ận lạ  xe n n k ôn  y u cầu bồ  t ườn . 

N ườ  l m c ứn    n  Ho n  N trìn  b y: xe mô tô b ển số 68HB- 2155 do 

ôn  mua sử dụn , đến năm 2013 t ì bán lạ  c o ôn  M n ưn  k ôn  l m t ủ tục san  

tên. 

Quá trìn  đ ều tra, n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ông Vũ Văn T trình 

b y: do k ôn  b ết xe mô tô b ển số 68HB- 2155 l  do b  cáo lấy tr m n n n ận cầm 

c o b  cáo vớ  số t ền 2.500.000 đồn . Ôn  T đã   ao lạ  xe c o Cơ quan Cản  sát 

đ ều tra – Côn  an t  n  p ố Lon  Xuy n xử lý, nay y u cầu b  cáo bồ  t ườn  c o 

ôn  số t ền 2.500.000 đồn . 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N   

Tr n cơ sở n   dun  vụ án, căn cứ v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đã được tran  

tụn  tạ  p   n tòa, H   đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1]. Về tố tụn : H n  v , quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra,   ều tra 

v  n, V  n k ểm sát, K ểm sát v  n tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực    n đún  

về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của B  luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều 

tra v  tạ  p   n tòa, b  cáo k ôn  có ý k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v , quyết đ n  của 

Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn . Do đó, các   n  v , quyết đ n  tố 

tụn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực    n đều  ợp 

pháp. 

 M c d  đã được Tòa án tốn  đạt  ợp l    ấy tr  u tập t am   a p   n tòa n ưn  

tạ  p   n tòa, n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan ôn  Vũ Văn T và n ườ  l m 

c ứn  N uyễn Trun  T vẫn vắn  m t. Tuy n   n, n ữn  n ườ  vắn  m t đã có lờ  

k a  tron   ồ sơ vụ án n n v  c vắn  m t của  ọ k ôn   ây cản trở c o v  c xét xử. 

Vì vậy, H   đồn  xét xử vẫn t ến   n  xét xử vắn  m t t eo quy đ n  của p áp luật. 

[2]. Tạ  p   n tòa, b  cáo N uyễn Tườn  D k a  n ận   n  v  p ạm t   n ư n   

dung Cáo trạn  m  đạ  d  n V  n k ểm sát đã côn  bố. Tạ  p   n tòa, b  cáo k a  n ận 

  n  v  p ạm t   n ư n   dun  Cáo trạn  m  đạ  d  n V  n k ểm sát đã côn  bố. Lờ  

khai của b  cáo tạ  p   n tòa p    ợp vớ  lờ  k a  của b  cáo tron    a  đoạn đ ều tra, 

truy tố; p    ợp vớ  lờ  k a  của b   ạ , n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan, b  n 

bản k ám n    m    n trườn  v  các t   l  u c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án. 

Từ n ữn  căn cứ tr n, đã có đủ cơ sở xác đ n , b  cáo đã lợ  dụn  lúc ông 

N uyễn Văn M đan  được đ ều tr  tạ  Trạm y tế p ườn  K do b  ta  nạn xe k ôn  t ể 

trôn    ữ xe mô tô, b  cáo t ực    n   n  v  lén lút lấy xe mô tô b ển số 68HB- 2155 

tr    á 4.876.500 đồn  đem đ  cầm lấy t ền t  u x   cá n ân v  c ơ   ame. Do đó, 

hành vi của b  cáo đã đủ yếu tố cấu t  n  t   “Tr m cắp t   sản” theo k oản 1   ều 

173 B  luật  ìn  sự năm 2015 đã được sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

[3] Quyền sở  ữu t   sản l  m t tron  n ữn  quyền cơ bản được p áp luật     

n ận v  bảo v , mọ    n  v  xâm p ạm quyền sở  ữu t   sản của n ườ  k ác đều b  
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xử lý n    m k ắc. B  cáo l  n ườ  có đầy đủ năn  lực c  u trác  n   m  ìn  sự, l  

n ườ  đã trưởn  t  n  v  có k ả năn  lao đ n  để tạo t u n ập nuô  sốn  bản t ân 

n ưn  vì t am lam, muốn có t ền t  u x   v  c ơ   ame, b  cáo đã lợ  dụn  tìn  trạn  

xe mô tô b ển số 68HB- 2155 k ôn  a  trôn    ữ, t ực    n   n  v  lấy tr m v  man  

đ  cầm lấy t ền để t ỏa mãn n u cầu cá n ân của b  cáo, đ ều n y c o t ấy ý t ức xem 

t ườn  p áp luật v  cố ý t ực    n   n  v  p ạm t   của b  cáo. 

H n  v  p ạm t   của b  cáo đã xâm p ạm trực t ếp đến quyền sở  ữu t   sản 

của n ườ  k ác,  ây mất an ninh trật tự tạ  đ a p ươn . Do đó, cần có  ìn  p ạt tươn  

xứn  vớ  mức đ ,   n  v  p ạm t   của b  cáo để   áo dục, răn đe v  p òn  n ừa 

chung tron  xã    . 

[4]. Về tìn  t ết tăn  n n ,   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự: 

Trong quá trìn  đ ều tra v  tạ  p   n tòa  ôm nay, b  cáo tỏ r  t á  đ  t  n  

k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả , p ạm t   lần đầu v  t u c trườn   ợp ít n    m trọn  . 

 ây l  các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự được quy đ n  tạ  đ ểm i, s 

k oản 1   ều 51 B  luật  ìn  sự n n H   đồn  xét xử có xem xét c o b  cáo k   

quyết đ n   ìn  p ạt. 

B  cáo k ôn  có tìn  t ết tăn  n n  trác  n   m  ìn  sự. 

[5]. Về  ìn  p ạt bổ sun : Do b  cáo  o n cản  k n  tế k ó k ăn v  t u n ập 

k ôn  ổn đ n  n n k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đố  vớ  b  cáo. 

[6]. Về trác  n   m dân sự: B   ạ  đã n ận lạ  xe mô tô v  không  y u cầu bồ  

t ườn  n n k ôn  xem xét,   ả  quyết. 

 ố  vớ  y u cầu bồ  t ườn  t   t  ạ  của n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n 

quan ông Vũ Văn T l  có cơ sở, p    ợp vớ  quy đ n  p áp luật n n được H   đồn  

xét xử c ấp n ận. Bu c b  cáo bồ  t ườn  c o ôn  Vũ Văn T số t ền 2.500.000 đồn . 

[7]. B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy 

đ n  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Tuy n bố b  cáo N uyễn Tườn  D (D M) p ạm t  : “Tr m cắp t   sản”.   

Căn cứ k oản 1   ều 173,   ều 38; đ ểm i, s k oản 1   ều 51 B  luật  ìn  sự 

năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

  ều 584,   ều 586 v    ều 589 B  luật dân sự năm 2015. 

  ều 47 B  luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017,   ều 106,   ều 

135,   ều 136,   ều 331,   ều 333 B  luật Tố tụn   ìn  sự v  N    quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc H   quy đ n  về mức t u, m ễn, 

  ảm, n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í Tòa án; 

Xử p ạt: B  cáo N uyễn Tườn  D 09 (Chín) tháng tù. T ờ   ạn t  tín  từ n  y 

12/5/2020. 

Bu c b  cáo có trác  n   m bồ  t ườn  c o ôn  Vũ Văn T số t ền 2.500.000 

đồn  (Hai triệu, n m tr m nghìn   ng . 
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Về xử lý vật c ứn :   ao trả c o b  cáo 01 (M t) c ứn  m n  n ân dân man  

tên N uyễn Tườn  D t eo B  n bản   ao, n ận vật c ứn  n  y 04/8/2020 của C   

cục t     n  án dân sự t  n  p ố Lon  Xuy n, tỉn  An G an . 

Kể từ n  y có đơn y u cầu t     n  án của n ườ  được t     n  án (đố  vớ  các 

k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t     n  án) c o đến k   t     n  xon  tất cả các 

k oản t ền,   n  t án  b n p ả  t     n  án còn p ả  c  u k oản t ền lã  của số t ền 

còn p ả  t     n  án t eo mức lã  suất quy đ n  tạ  k oản 2   ều 468 B  luật dân sự 

năm 2015. 

Bu c b  cáo p ả  c  u 200.000 đồn  (Ha  trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm v  300.000 đồn  (Ba trăm n  ìn đồn ) án p í dân sự sơ t ẩm. 

B  cáo được quyền k án  cáo tron   ạn 15 (mườ  lăm) n  y kể từ n  y     

tuyên án.  

B   ạ  được quyền k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) n  y kể từ n  y 

n ận được bản án  o c bản án được n  m yết. 

Trườn   ợp bản án, quyết đ n  được t     n  t eo quy đ n  tạ    ều 2 Luật 

T     n  án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự 

có quyền t ỏa t uận t     n  án, quyền y u cầu t     n  án, tự n uy n t     nh án 

 o c b  cưỡn  c ế t     n  án t eo quy đ n  tạ  các   ều 6, 7 v    ều 9 Luật T   

  n  án dân sự; t ờ     u t     n  án được t ực    n t eo quy đ n  tạ    ều 30 Luật 

T     n  án dân sự.  
 

 

Nơi nhận: 

- VKSND TP Long Xuyên (2); 

- Phòng KTNV - TAND tỉn  An Giang(1); 

- VKSND tỉn  An G an  (1); 

- Sở Tư p áp (1); 

- N   tạm   ữ (2); 

- C   cục THADS TP Lon  Xuy n (1); 

- B  cáo; 

- B   ạ ; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu Văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Th   ph n – Ch      ph  n     
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